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DANH SÁCH THI CÁC NHÓM HỌC PHẦN 1 VÀ HỌC PHẦN 2 
(Đính kèm thông báo sô Số: 21/TB-TTGDQPAN về việc công bố lịch thi môn học GDQPAN học phần 1 và học phần 2 - Học kỳ 1 năm học 2024-2025) 

 
Trung tâm GDQP&AN thông báo lịch thi môn học GDQPAN Học phần 1 và Học phần 2 học kỳ 1 năm học 2024-2025 các nhóm/lớp 

như sau: 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy 

- Thời gan thi: 60 phút/ca 

- Danh sách thi: Mỗi nhóm/lớp chia làm 2 phòng thi (các nhóm học phần 1: GDQP110131_27; GDQP110131_15; GDQP110131_28; 

GDQP110131_08; Học phần 2: GDQP110231_27; GDQP110231_15; GDQP110231_28; GDQP110231_08  chỉ thi 1 phòng, không chia 

danh sách). 

TT 
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Ca 
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1 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110131_01 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 1 

110 
60 1-60 Ca 1: 8h00-9h00 Q106 

2 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110131_01 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 2 50 61-110 Ca 1: 8h00-9h00 Q107 

3 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110131_07 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 1 

101 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q108 

4 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110131_07 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 2 51 51-101 Ca 1: 8h00-9h00 Q109 

5 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110131_27 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Ngọc 

Thanh - (9760) 
DS 1 77 77 1-77 Ca 1: 8h00-9h00 V501 

6 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110231_01 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 1 110 60 1-60 Ca 2: 9h30-10h30 Q106 



TT 
Ngày 
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7 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110231_01 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 2 50 61-110 Ca 2: 9h30-10h30 Q107 

8 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110231_07 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 1 

101 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q108 

9 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110231_07 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 2 51 51-101 Ca 2: 9h30-10h30 Q109 

10 
Thứ 

Hai 
Sáng 25/11/2024 GDQP110231_27 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Ngọc 

Thanh - (9760) 
DS 1 77 77 1-77 Ca 2: 9h30-10h30 V501 

11 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110131_14 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 

102 
50 1-50 Ca 3: 13h30-14h30 Q106 

12 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110131_14 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 2 52 51-102 Ca 3: 13h30-14h30 Q107 

13 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110131_19 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 

99 
50 1-50 Ca 3: 13h30-14h30 Q108 

14 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110131_19 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 49 51-99 Ca 3: 13h30-14h30 Q109 

15 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110231_14 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 

102 
50 1-50 Ca 4: 15h00-16h00 Q106 

16 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110231_14 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 2 52 51-102 Ca 4: 15h00-16h00 Q107 

17 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110231_19 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 

99 
50 1-50 Ca 4: 15h00-16h00 Q108 

18 
Thứ 

Hai 
Chiều 25/11/2024 GDQP110231_19 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 49 51-99 Ca 4: 15h00-16h00 Q109 

19 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110131_04 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 1 

104 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q106 

20 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110131_04 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 2 54 51-104 Ca 1: 8h00-9h00 Q107 

21 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110131_12 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 1 101 50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q108 
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22 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110131_12 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 2 51 51-101 Ca 1: 8h00-9h00 Q109 

23 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110131_15 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 79 79 1-79 Ca 1: 8h00-9h00 V304 

24 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110231_04 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 1 

103 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q106 

25 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110231_04 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 2 54 51-103 Ca 2: 9h30-10h30 Q107 

26 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110231_12 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 1 

101 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q108 

27 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110231_12 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 2 51 51-101 Ca 2: 9h30-10h30 Q109 

28 
Thứ 

Ba 
Sáng 26/11/2024 GDQP110231_15 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 79 79 1-79 Ca 2: 9h30-10h30 V304 

29 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110131_24 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 1 

138 
70 1-70 Ca 3: 13h30-14h30 Q106 

30 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110131_24 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 2 68 71-138 Ca 3: 13h30-14h30 Q107 

31 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110131_30 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 1 

102 
50 1-50 Ca 3: 13h30-14h30 Q108 

32 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110131_30 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 2 52 51-102 Ca 3: 13h30-14h30 Q109 

33 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110231_24 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 1 

138 
70 1-70 Ca 4: 15h00-16h00 Q106 

34 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110231_24 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 2 68 71-138 Ca 4: 15h00-16h00 Q107 

35 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110231_30 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 1 

102 
50 1-50 Ca 4: 15h00-16h00 Q108 

36 
Thứ 

Ba 
Chiều 26/11/2024 GDQP110231_30 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 2 52 51-102 Ca 4: 15h00-16h00 Q109 
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37 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110131_02 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 1 

96 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q107 

38 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110131_02 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 2 46 51-96 Ca 1: 8h00-9h00 Q106 

39 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110131_10 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 1 

98 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q109 

40 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110131_10 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 2 48 51-98 Ca 1: 8h00-9h00 Q108 

41 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110131_28 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 79 79 1-79 Ca 1: 8h00-9h00 V501 

42 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110231_02 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 1 

96 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q107 

43 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110231_02 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 2 46 51-96 Ca 2: 9h30-10h30 Q106 

44 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110231_10 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 1 

98 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q109 

45 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110231_10 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 2 48 51-98 Ca 2: 9h30-10h30 Q108 

46 
Thứ 

Tư 
Sáng 27/11/2024 GDQP110231_28 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 79 79 1-79 Ca 2: 9h30-10h30 V501 

47 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110131_08 

Giáo dục 

quốc phòng 

1(ĐH) 

Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 1 99 99 1-99 

Ca 3: 13h30-

14h30 
V501 

48 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110131_20 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 

100 
50 1-50 Ca 3: 13h30-14h30 Q106 

49 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110131_20 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 50 51-100 Ca 3: 13h30-14h30 Q107 

50 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110131_32 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Trần Văn Hiếu - 

(6325) 
DS 1 

121 
60 1-60 Ca 3: 13h30-14h30 Q108 

51 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110131_32 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Trần Văn Hiếu - 

(6325) 
DS 2 61 61-121 Ca 3: 13h30-14h30 Q109 
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52 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110231_08 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 1 99 99 1-99 Ca 4: 15h00-16h00 V501 

53 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110231_20 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 

100 
50 1-50 Ca 4: 15h00-16h00 Q106 

54 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110231_20 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 50 51-100 Ca 4: 15h00-16h00 Q107 

55 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110231_32 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Trần Văn Hiếu - 

(6325) 
DS 1 

121 
60 1-60 Ca 4: 15h00-16h00 Q108 

56 
Thứ 

Tư 
Chiều 27/11/2024 GDQP110231_32 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Trần Văn Hiếu - 

(6325) 
DS 2 61 61-121 Ca 4: 15h00-16h00 Q109 

57 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110131_05 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 1 

108 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 V303 

58 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110131_05 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 2 58 51-108 Ca 1: 8h00-9h00 V304 

59 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110131_13 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 1 

114 
60 1-60 Ca 1: 8h00-9h00 Q106 

60 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110131_13 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 2 54 61-114 Ca 1: 8h00-9h00 Q107 

61 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110131_26 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Ngọc 

Thanh - (9760) 
DS 1 

105 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q109 

62 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110131_26 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Ngọc 

Thanh - (9760) 
DS 2 55 51-105 Ca 1: 8h00-9h00 Q108 

63 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110231_05 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 1 

108 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 V303 

64 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110231_05 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 2 58 51-108 Ca 2: 9h30-10h30 V304 

65 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110231_13 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 1 

114 
60 1-60 Ca 2: 9h30-10h30 Q106 

66 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110231_13 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 
DS 2 54 61-114 Ca 2: 9h30-10h30 Q107 
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67 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110231_26 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Ngọc 

Thanh - (9760) 
DS 1 

105 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q109 

68 
Thứ 

Năm 
Sáng 28/11/2024 GDQP110231_26 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Ngọc 

Thanh - (9760) 
DS 2 55 51-105 Ca 2: 9h30-10h30 Q108 

69 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110131_16 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 

90 
50 1-50 Ca 3: 13h30-14h30 V304 

70 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110131_16 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 2 40 51-90 Ca 3: 13h30-14h30 V303 

71 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110131_23 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Võ Viết Chiến - 

(9780) 
DS 1 

138 
70 1-70 Ca 3: 13h30-14h30 Q109 

72 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110131_23 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Võ Viết Chiến - 

(9780) 
DS 2 68 71-138 Ca 3: 13h30-14h30 Q108 

73 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110131_25 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 1 

115 
60 1-60 Ca 3: 13h30-14h30 Q106 

74 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110131_25 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 2 55 61-115 Ca 3: 13h30-14h30 Q107 

75 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110231_16 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 

90 
50 1-50 Ca 4: 15h00-16h00 V304 

76 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110231_16 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 2 40 51-90 Ca 4: 15h00-16h00 V303 

77 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110231_23 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Võ Viết Chiến - 

(9780) 
DS 1 

138 
70 1-70 Ca 4: 15h00-16h00 Q109 

78 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110231_23 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Võ Viết Chiến - 

(9780) 
DS 2 68 71-138 Ca 4: 15h00-16h00 Q108 

79 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110231_25 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 1 

115 
60 1-60 Ca 4: 15h00-16h00 Q106 

80 
Thứ 

Năm 
Chiều 28/11/2024 GDQP110231_25 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 2 55 61-115 Ca 4: 15h00-16h00 Q107 

81 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110131_09 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 1 100 50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q106 
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82 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110131_09 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 2 50 51-100 Ca 1: 8h00-9h00 Q107 

83 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110131_11 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 1 

115 
60 1-60 Ca 1: 8h00-9h00 Q108 

84 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110131_11 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 2 55 61-115 Ca 1: 8h00-9h00 Q109 

85 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110231_09 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 1 

100 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q106 

86 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110231_09 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 
DS 2 50 51-100 Ca 2: 9h30-10h30 Q107 

87 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110231_11 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 1 

115 
60 1-60 Ca 2: 9h30-10h30 Q108 

88 
Thứ 

Sáu 
Sáng 29/11/2024 GDQP110231_11 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Linh - (9754) 
DS 2 55 61-115 Ca 2: 9h30-10h30 Q109 

89 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110131_17 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 

123 
60 1-60 Ca 3: 13h30-14h30 Q109 

90 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110131_17 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 2 63 61-123 Ca 3: 13h30-14h30 Q108 

91 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110131_21 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 

126 
60 1-60 Ca 3: 13h30-14h30 V502 

92 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110131_21 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 56 61-126 Ca 3: 13h30-14h30 V501 

93 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110131_31 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 1 

101 
50 1-50 Ca 3: 13h30-14h30 Q107 

94 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110131_31 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 2 51 51-101 Ca 3: 13h30-14h30 Q106 

95 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110231_17 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 1 

123 
60 1-60 Ca 4: 15h00-16h00 Q109 

96 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110231_17 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 
DS 2 63 61-123 Ca 4: 15h00-16h00 Q108 
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97 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110231_21 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 

126 
60 1-60 Ca 4: 15h00-16h00 V502 

98 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110231_21 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 56 61-126 Ca 4: 15h00-16h00 V501 

99 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110231_31 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 1 

101 
50 1-50 Ca 4: 15h00-16h00 Q107 

100 
Thứ 

Sáu 
Chiều 29/11/2024 GDQP110231_31 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Quốc Đức - 

(6464) 
DS 2 51 51-101 Ca 4: 15h00-16h00 Q106 

101 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110131_03 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 1 75 75 1-75 Ca 1: 8h00-9h00 V502 

102 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110131_06 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 1 

104 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q108 

103 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110131_06 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 2 54 51-104 Ca 1: 8h00-9h00 Q109 

104 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110131_18 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 1 

95 
50 1-50 Ca 1: 8h00-9h00 Q107 

105 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110131_18 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 
DS 2 45 51-95 Ca 1: 8h00-9h00 Q106 

106 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110231_03 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 
DS 1 75 75 1-75 Ca 2: 9h30-10h30 V502 

107 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110231_06 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 1 

104 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q108 

108 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110231_06 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Lương 

- (9753) 
DS 2 54 51-104 Ca 2: 9h30-10h30 Q109 

109 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110231_18 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đường Minh Hiếu - 

(8689) 
DS 1 

95 
50 1-50 Ca 2: 9h30-10h30 Q107 

110 
Thứ 

Bảy 
Sáng 30/11/2024 GDQP110231_18 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Đường Minh Hiếu - 

(8689) 
DS 2 45 51-95 Ca 2: 9h30-10h30 Q106 

111 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110131_22 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 118 60 1-60 Ca 3: 13h30-14h30 Q109 
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112 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110131_22 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 58 61-118 Ca 3: 13h30-14h30 Q108 

113 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110131_29 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Úy - 

(6170) 
DS 1 

104 
50 1-50 Ca 3: 13h30-14h30 Q107 

114 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110131_29 

Giáo dục quốc 

phòng 1(ĐH) 
Nguyễn Văn Úy - 

(6170) 
DS 2 54 51-104 Ca 3: 13h30-14h30 Q106 

115 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110231_22 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 1 

118 
60 1-60 Ca 4: 15h00-16h00 Q109 

116 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110231_22 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 
DS 2 58 61-118 Ca 4: 15h00-16h00 Q108 

117 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110231_29 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Úy - 

(6170) 
DS 1 

104 
50 1-50 Ca 4: 15h00-16h00 Q107 

118 
Thứ 

Bảy 
Chiều 30/11/2024 GDQP110231_29 

Giáo dục quốc 

phòng 2(ĐH) 
Nguyễn Văn Úy - 

(6170) 
DS 2 54 51-104 Ca 4: 15h00-16h00 Q106 

 

Nơi nhận: 
- Sinh viên 

- Lưu: TT GDQP&AN 

P.Giám đốc 
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